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1. Tên Tiếng Anh: Supply Water Treatment
2. Số tín chỉ:  1 tín chỉ 
3. Phân bố thời gian: (học kỳ 10 tuần) 1(0:1:2)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Trần Thị Kim Anh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Hoàng Thị Tuyết Nhung

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước:

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lựa chọn quy trình công nghệ trong xử lý nước ngầm, nước mặt, nước ăn uống, nước cấp nồi hơi, nước cấp hồ bơi,... Tính toán thiết kế các công trình trong trạm xử lý nước cấp và vẽ các bản vẽ kỹ thuật trạm xử lý nước cấp.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Lựa chọn lý thuyết phù hợp để đề xuất quy trình xử lý nước cấp và tính toán công trình trong hệ thống xử lý nước cấp phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam
	1.2, 1.3

	G2
	Rèn luyện kỹ năng thu thập tài liệu, lập kế hoạch, tính toán và vẽ các bản vẽ kỹ thuật
	2.1, 2.2, 2.4, 2.5

	G3
	 Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trong xử lý nước cấp
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Hình thành ý tưởng và thiết kế các công trình trong xử lý nước cấp
	4.1, 4.2, 4.3


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1


	G1.1
	Liệt kê được các tài liệu, giáo trình, sách cần thiết cho quá trình thực hiện đồ án môn học
	1.2

	
	G1.2
	Kiểm chứng lại lý thuyết đã được học về phương pháp xử lý nước cấp
	1.2

	
	G1.3
	Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý nước cấp phù hợp với mục đích cấp nước
	1.3

	
	G1.4
	Tính toán được các công trình trong hệ thống xử lý nước cấp.
	1.3

	
	G1.5
	Vận dụng được các tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xây dựng các công trình trong hệ thống xử lý nước cấp.
	1.3

	G2
	G2.1
	Lập được kế hoạch, tiến trình thực hiện đồ án môn học
	2.1.1, 2.1.4, 2.3.3

	
	G2.2
	Thu thập tài liệu và xử lý các thông tin để giải quyết những vấn đề liên quan đến đồ án môn học.
	2.2.2, 2.2.3

	
	G2.3
	Rèn luyện kỹ năng thao tác chính xác, tỉ mỉ trong tính toán và bản vẽ kỹ thuật
	2.4, 2.5.1

	
	G2.4
	Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
	2.4.1, 2.4.6

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc nhóm
	3.1

	
	G3.2
	Có khả năng trình bày một vấn đề khoa học bằng thuyết trình
	3.2

	
	G3.3
	 Sử dụng tài liệu tiếng Anh trong tính toán hệ thống
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Hình thành ý tưởng thiết kế hệ thống phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	4.1.2, 4.1.3

	
	G4.2
	Tính toán và thiết kế được các công trình trong hệ thống xử lý nước cấp
	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3

	
	G4.3
	Vẽ được quy trình công nghệ xử lý nước cấp.
	4.4.4


8. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 
- Sách (TLTK) tham khảo: 

[1] Trịnh Xuân Lai, Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, NXB Xây dựng 2009

[2] Hoàng Văn Huệ, Công nghệ môi trường, tập 1: Xử lý nước, NXB Xây dựng, 2010

[3] Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, NXB Xây Dựng, năm 1999

[4] Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước sạch, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, năm 2000

[5] Nguyễn Thị Thu Thủy, Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003. 

[6] Trần Hiếu Nhuệ, Cấp nước và vệ sinh nông thôn, NXB khoa học và kỹ thuật – 2001.

[7] Lê Dung, Máy bơm-công trình thu nước-trạm bơm cấp thoát nước, NXB Xây dựng – 2008
[8] Lê Mục Đích, Sổ tay thi công công trình cấp thoát nước, XB Xây dựng - 2008

[9] Luận văn, đồ án chuyên ngành

[10] Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn xây dựng

[11] Tomonori Matsuo, Advances in water and wastewater treatment technology, Elsevier Science B.V., 2001

[12]Nicholas P. Cheremisinoff, Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, Butterworth-Heinemann, 2002. 

9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	 Kỹ năng
	
	20

	BT#1
	Lập kế hoạch và quản lý thời gian thực hiện đồ án
	 Cả quá trình
	Điểm danh
	G2.1, G3.1
	10

	BT#2
	 Kỹ năng tính toán và giải quyết vấn đề
	Tuần 10
	Đặt câu hỏi
	G2.2, G2.3, G2.4
	10

	Báo cáo
	
	30

	BT#1
	Báo cáo đồ án hoàn chỉnh và bản vẽ các công trình
	Tuần 15
	Báo cáo chi tiết
	G1, G3, G4
	30

	Thuyết trình
	
	50

	BT#1
	Trình bày ý tưởng thiết kế và bảo vệ ý tưởng và kết quả thiết kế hệ thống xử lý nước cấp
	
	Vấn đáp
	G1, G4
	50


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Phần 1: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (0/3/6)
	

	
	Các nội dung hướng dẫn sinh viên:

1.1. Mục đích và ý nghĩa của đồ án trong chương trình đào tạo

1.2. Hướng dẫn thu thập thông tin, tài liệu, sử dụng thông tin trong đồ án

1.3. Hướng dẫn nội dung yêu cầu phải thực hiện trong đồ án

1.4. Lập kế hoạch thực hiện đồ án

Phương pháp giảng dạy:

- Thảo luận

- Hướng dẫn làm đồ án

1. Phân công nhóm 2 sinh viên đề tài là thiết kế một trạm xử lý nước cấp 

2. Yêu cầu sinh viên tìm hiểu về tính chất nước được giao, đưa ra  sơ đồ công nghệ cho thiết kế trạm xử lý phù hợp 
	G1.1
G2.1

G2.2

G4.1

	
	Các nội dung cần học ở nhà

· Sinh viên tìm hiểu về tính chất nước được giao, đưa ra sơ đồ công nghệ cho thiết kế trạm xử lý phù hợp
· Tham khảo các đồ án môn học, luận văn
	G2.2, G3.1, G1.2, G4.1

	2-6
	Phần 2: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC CẤP (0/15/30)
	

	1 
	Các nội dung hướng dẫn sinh viên:

2.1. Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sản phẩm của đồ án

2.2. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý

2.3. Tính toán thiết kế công trình trong hệ thống

Phương pháp giảng dạy:

- Thảo luận

- Hướng dẫn

1. Hướng dẫn sinh viên cách tham khảo tài liệu, các tính toán các công trình đơn vị. 

2. Chỉnh sửa những lỗi sai trong tính toán, bài báo cáo

3. Giải đáp thắc mắc


	G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G2.3, G2.4, G4.2

	2 
	Các nội dung cần học ở nhà

· Tham khảo tài liệu, tính toán các công trình đơn vị
· Tham khảo các đồ án môn học, luận văn
	G1.4, G2.2, G2.3, G3.1, G3.3, G4.2 

	7-9
	Phần 3: VẼ BẢN VẼ KỸ THUẬT (0/9/18)
	

	3 
	Các nội dung hướng dẫn sinh viên:

1. Hướng dẫn cách thức trình bày một bản vẽ kỹ thuật

2. Hướng dẫn trình bày bản vẽ quy trình công nghệ

3. Hướng dẫn trình bày bản vẽ chi tiết bể xử lý nước cấp
Phương pháp giảng dạy:

- Hỏi đáp

- Thảo luận
	G2.3, G2.4, G4.3

	4 
	Các nội dung cần học ở nhà

· Hoàn thiện bản vẽ, bài báo cáo
· Tham khảo các đồ án môn học, luận văn
· Chuẩn bị bảo vệ đồ án

	G3.1, G4.3

	10
	Phần 4 : BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC (0/3/6)
	

	5 
	Nội dung:

4.1. Sinh viên trình bày những kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp đã thực hiện

4.2. Giáo viên đặt một số câu hỏi để sinh viên trả lời

Phương pháp giảng dạy:

- Hỏi đáp 

- Thảo luận
	G3.1, G3.2

	6 
	Các nội dung cần học ở nhà

· Ôn lại những kiến thức chưa nắm vững
	


11. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	ThS. Trần Thị Kim Anh




14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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